
           Biểu mẫu 05 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH  PHỐ LÀO CAI 
TRƯỜNG TH CAM ĐƯỜNG 

 

THÔNG BÁO 

Chất lượng giáo dục của trường tiểu học 

Học kì I, năm học 2023 - 2024 
 

 

 

STT 
 

               Nội dung 
        Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2   Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Điều kiện tuyển sinh  HTCT 

MN 5 tuổi 

HTCT 

Lớp 1 

HTCT 
Lớp 2 

HTCT 
Lớp 3 

HTCT 
Lớp 4 

II Chương trình giáo dục mà cơ sở 

giáo dục thực hiện 

GDPT   2018 Ban hành theo TT 32/2018/TT-
BGD&ĐT ngày 26/12/2028 của Bộ GD&ĐT 

 

Chương trình 
trường 
Học mới 

III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở 

giáo dục và gia đình. Yêu cầu về 

thái độ học tập của học sinh 

- Tổ chức Hội nghị CMHS định kì ít nhất 3 lần trong năm học, 

thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ  giáo  dục  toàn  diện,  tổ  
chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên,  
học sinh và phụ huynh, xây dựng  qui  chế  phối hợp  giữa  nhà  
trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. 

- Thông qua nội quy, quy chế, Điều lệ  nhà  trường,  triển khai 

các quy định về  quyền  lợi,  nghĩa  vụ  của  học  sinh,  của  cha  
mẹ  học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3  môi 
trường giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội ).  Đảm bảo  thông  
tin  hai  chiều giữa nhà trường và gia đình. 

- Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện. 
- Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong 

kiểm 
tra và thi cử. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt của học sinh ở cơ sở 

giáo dục 

 

Đủ phòng học; thiết bị dạy học, theo chuẩn của Bộ GD&ĐT 

V Kết quả năng lực, phẩm chất, 

học tập,  sức khỏe của học sinh 

dự kiến đạt được 

- Phẩm chất: 99,5% từ đạt trở lên . 

Học tập: 99,5% trở lên 

SK: 100% đủ sức khỏe để học tập 

VI Khả năng học tập tiếp tục của 

học sinh 

Đủ khả năng 
lên lớp 2 

Đủ khả 
năng lên 
lớp 3 

Đủ khả năng 
lên lớp 4 

Đủ khả năng 
lên lớp 5 

Đủ khả năng 
lên lớp 6 

 

Cam Đường, ngày 22  tháng 1 năm 2024 
                                                                                        Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) 

 

 
 

                                                                                               Cao Thị Minh Thu 

 



Biểu mẫu 06 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

UBND THÀNH  PHỐ LÀO CAI 
TRƯỜNG TH CAM ĐƯỜNG 

                                                                     THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế học kì I 

 Năm học 2023 - 2024 
 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng 

số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 

1 

Lớp 

2 

Lớp 

3 

Lớp 

4 

Lớp 

5 

I Tổng số học sinh 579 126 114 119 108 112 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 579 126 114 119 108 112 

III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất       

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

284 76 72 63 49 24 

2 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

259 39 33 53 49 85 

3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 

29 4 9 4 9 3 

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập       

1 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

283 76 72 61 50 24 

2 
Hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

257 39 33 52 48 85 

3 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 

29 4 9 4 9 3 

V Tổng hợp kết quả cuối học kì I       

Khen 

thưởng                          

Trong đó: 

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với 

tổng số) 

141 34 43 26 14 24 

 

 

HS được cấp trên khen thưởng (tỷ 

lệ so với tổng số) 

14 3 1  4 6 

2 
       CHT 

(tỷ lệ so với tổng số) 

 29 4 9 4 9 3 

 
 7 KT 

KĐG 

4  2  1 

Cam Đường, ngày 20 tháng 1 năm 2024 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 
 
 
 

                                                                                                                    Cao Thị Minh Thu
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